
Phụ lục 1 
Biểu số 07-T 

    

Đơn vị báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam 

Ngày báo cáo: 15/7/2022 

   

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ GTVT (Vụ 

VT) 

          THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN 

Tháng 7/2022 

          

TT 
Danh mục loại 

hàng 

Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng 

Từ đầu 

năm 

đến hết 

tháng 

trước 

Ước 

thực 

hiện 

tháng 

báo cáo 

Lũy kế 

từ đầu 

năm 

đến hết 

tháng 

báo cáo 

Lũy kế 

cùng kỳ 

năm 

trước 

So 

sánh 

cùng 

kỳ năm 

trước 

(%) 

So 

sánh 

với kế 

hoạch 

năm 

(%) 

A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1 

  Tổng số 1000 tấn 725,367 371,645 62,963 434,608 425,618 102% 60% 

  Hàng xuất khẩu 1000 tấn   92,139 15,706 107,845 106,386     

  Hàng nhập khẩu 1000 tấn   107,284 18,244 125,528 133,731     

  Hàng nội địa 1000 tấn   171,071 28,821 199,892 184,445     

  Hàng quá cảnh 1000 tấn   1,151 192 1,343 1,056     

  Chia ra                 

1 Container 1000 tấn 252,253 122,603 21,456 144,059 147,287 98%   

    
1000 

Teus 
24,884 

12,746 
2,231 14,977 14,883 101% 60% 

  Xuất khẩu 1000 Tấn   41,909 7,334 49,243 46,137     

    
1000 

Teus 
  

4,237 741 
4,978 

4,852 
    

  Nhâp khẩu 1000 Tấn   43,541 7,620 51,161 51,191     

    
1000 

Teus 
  

4,348 761 
5,109 

4,894 
    

  Nội địa 1000 Tấn   37,153 6,502 43,655 49,959     

    
1000 

Teus 
  

4,161 728 
4,889 

5,137 
    

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81,927 37,665 6,278 43,943 45,737 96% 54% 

  Xuất khẩu 1000 tấn   2,010 335 2,345 2,565     

  Nhập khẩu 1000 tấn   12,420 2,070 14,490 14,837     

  Nội địa 1000 tấn   23,235 3,873 27,108 28,335     

3 Hàng khô 1000 tấn 391,187 210,226 35,038 245,264 231,538 106% 63% 

  Xuất khẩu 1000 tấn   48,220 8,037 56,257 57,684     

  Nhập khẩu 1000 tấn   51,323 8,554 59,877 67,703     

  Nội địa 1000 tấn   110,683 18,447 129,130 106,151     

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79,435 45,773 7,629 53,402 43,723 122% 67% 

                    

          
Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 

 

 

 


